
1 

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BỊ BUỘC THÔI HỌC 

DO KHÔNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRONG HAI HỌC KỲ LIÊN TIẾP 

(Theo Quyết định số: 4001 /QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 

 

STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

1 31181022007 Phan Thị Kim Ngọc 10/05/1999 DH45AB001   

2 31181024957 Dương Thị Thu Trang 03/04/2000 DH46FR001   

3 31181025111 Nguyễn Minh Nhật 08/05/2000 DH46KN004   

4 31181025615 Dương Trần Bảo Trân 21/08/2000 DH45ST001   

5 31191023008 Phạm Thị Thanh An 20/09/2001 DH46AC014   

6 31191023308 Phạm Minh Hiếu 31/07/2001 DH45KO001   

7 31191023839 Lý Hoàng Minh Quân 13/04/2001 DH45PF001   

8 31191026501 Trương Thị Tố Nữ 18/02/2001 DH45ER001   

9 31191026534 Đoàn Nữ Huyền Trang 05/04/2001 DH46FT002   

10 31201020014 Ngô Thiên Ân 24/09/2000 DH46LH001   

11 31201020231 Nguyễn Xuân Dương 20/09/2002 DH46AB001   

12 31201021015 Trương Đông Hải 26/08/2001 DH46CL001   

13 31201021285 Trương Mẩn Nhi 03/08/2002 DH46KN005   

14 31201021417 Đỗ Bảo Thiên 22/07/2002 DH46EM001   

15 31201021791 Nguyễn Đình Như 09/04/2002 DH46SK002   

16 31201022107 Phan Thị Kim Thanh 12/07/2002 DH46FNC02   

17 31201022214 Nguyễn Thị Tuyết Giang 26/07/2002 DH46AD002   

18 31201023822 Giang Ngọc Kim Yến 26/02/2001 DH47FNC10   

19 31201024373 Nguyễn Hoài Bảo Vy 01/05/2002 DH46LA002   

20 31201024502 Nguyễn Thanh Minh 28/01/2002 DH46DS001   

21 31201024600 Đào Huy Hoàng 25/04/2002 DH46ST001   

22 31201024845 Lê Trần Đoan Trang 20/12/2002 DH46SK002   

23 31211020194 Trương Quang Khải 28/11/2003 DH47KE001   

24 31211020339 Nguyễn Đình Ánh 06/02/1997 DH47AS001   

25 31211020347 Trương Bích Diệu 25/05/2003 DH47TO002   

26 31211020353 Võ Thụy Quỳnh Giao 22/08/2003 DH47TO002   

27 31211020592 Hồ Quang Hào 19/10/2003 DH47ADC02   
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

28 31211020613 Nguyễn Thanh Phong 11/04/2003 DH47EM002   

29 31211022310 Lê Hồng Phượng 05/05/2003 DH47HR001   

30 31211022757 Vương Khánh Vy 19/10/2003 DH47AV001   

31 31211023082 Ngô Thị Thùy Linh 29/11/1998 DH47EE003   

32 31211024780 Nguyễn Thị Hồng Mến 28/12/2003 DH47BA006   

33 31211024840 Đặng Thị Hà 05/04/2003 DH47AC004   

34 31211025883 Lê Minh Huy 24/10/2003 DH47IVC02   

35 31211026627 Hoàng Lê Thủy Tiên 09/01/2003 DH47AV004   

36 31211027074 Đào Thị Thanh Thắm 03/10/2002 DH47AV004   

37 31211027506 Đoàn Thị Ngọc Như 26/10/2003 DH47LK001   

38 31211027601 Lý Chấn Phong 17/12/2003 DH47SE002   

39 31211027731 Đoàn Thị Hương 10/10/2003 DH47LM001   

40 31211028077 Nguyễn Vy Vân Khánh 02/09/2003 DH47DV004   

41 31201028743 Lê Hoàng Phúc 17/03/2002 DH46ISB03 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

42 31201028938 Vương Ngọc Nhi 04/05/2002 DH46ISB06 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

43 31211020092 Vũ Vân Giang 08/10/2003 DH47IBU07 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

44 31211021976 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 18/10/2003 DH47IBU06 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

45 31211022265 Dương Phúc Nhã Đình 17/06/2003 DH47IBU01 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

46 31211023580 Nguyễn Ngọc Luân 01/10/2003 DH47MAN02 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

(Danh sách có 46 sinh viên)./. 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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